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Số:              /TT-CCN  

V/v sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh 
tác theo VietGAP cây ăn quả chủ lực 

Hà Nội, ngày        tháng       năm 2024 

 
Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố 

 

Trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy chuỗi giá trị nông sản bền vững ở Việt 
Nam” do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển CHLB Đức tài trợ, ủy quyền cho Tổ 
chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) triển khai thực hiện, Cục Trồng trọt phối hợp 
với GIZ biên soạn sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác theo VietGAP cho một số 
cây ăn quả chủ lực, gồm: 

1. Tài liệu TOT (10 cây: Chuối, xoài, dứa, thanh long, sầu riêng, cam, 
bưởi, nhãn, vải, chôm chôm). 

2. Tài liệu TOF (06 cây: Thanh long, sầu riêng, cam, bưởi, nhãn, vải). 

Các sổ tay nhằm cung cấp các thông tin cơ bản về VietGAP, những 
hướng dẫn cụ thể trong thực hành sản xuất theo VietGAP. Đối tượng sử dụng là 
các cán bộ kỹ thuật, nhà quản lý trang trại, HTX, THT, chủ trang trại, nông dân 
trồng cây ăn quả… tại các vùng sản xuất tập trung.  

Cục Trồng trọt đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố 
nghiên cứu, phổ biến tài liệu trên địa bàn trong công tác tập huấn, phổ biến kiến 
thức VietGAP cho cán bộ chuyên môn, cán bộ chỉ đạo sản xuất, các tổ chức, cá 
nhân sản xuất theo VietGAP…Trong quá trình thực hiện, các địa phương cần có 
điều chỉnh/bổ sung kỹ thuật canh tác cụ thể cho phù hợp với điều kiện của vùng; 
kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc về Cục Trồng trọt (nếu có)./. 

Ghi chú:  

- Tài liệu đăng tải trên Google Drive (theo địa chỉ: Tài liệu VietGAP_Bản view - 
Google Drive). 

- Đối với tài liệu in ấn, do số lượng có hạn, Cục Trồng trọt gửi đến một số địa 
phương (Danh sách và số lượng tại phụ lục đính kèm, tài liệu gửi theo đường bưu 
điện); đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT giao cho các đơn vị liên quan trên địa bàn 
quản lý, sử dụng trong công tác phổ biến, hướng dẫn thực hành sản xuất VietGAP trên 
địa bàn. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- VP Cục (đăng tải trên Website); 

- Lưu: VT, CCN. 

 

 KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

  
 
 

 
 

Nguyễn Quốc Mạnh 
 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1MbTuln69dTn4twWwKxyH0p3NSL5pLbhy?us
https://drive.google.com/drive/folders/1MbTuln69dTn4twWwKxyH0p3NSL5pLbhy?us


2 

 

Phụ lục 

DANH SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NHẬN TÀI LIỆU 

(Kèm theo công văn số           /TT-CCN ngảy        tháng      năm 2024 

của Cục Trồng trọt) 
 

 TT Tài liệu Địa phương, số lượng (quyển) 

I Tài liệu TOT  

1 

Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây vải theo 

VietGAP 

Bắc Giang: 30, Hải Dương: 20, 

Hưng Yên: 20 

2 

Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây nhãn 

theo VietGAP 

Sơn La: 25, Hưng Yên: 15, 

Đăklak: 15, Vĩnh Long: 15 

3 

Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây chuối 

theo VietGAP 

Hưng Yên: 15, Nghệ An: 15, Gia 

Lai: 20, Sóc Trăng: 20 

4 

Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây dứa theo 

VietGAP 

Ninh Bình: 15, Lào Cai: 15, Nghệ 

An: 20, Kiên Giang: 20 

5 

Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây cam theo 

VietGAP 

Hòa Bình: 15, Hưng Yên: 15, Bắc 

Giang: 10, Hà Tĩnh: 15, Vĩnh 

Long: 15 

6 

Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây bưởi 

theo VietGAP 

Hòa Bình: 15, Hà Tĩnh: 15, Bến 

Tre: 15, Vĩnh Long 15, Đồng Nai: 

10 

7 

Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây xoài theo 

VietGAP 

Sơn La: 15, An Giang: 15, Đồng 

Tháp: 15, Đồng Nai: 15, Vĩnh 

Long: 10 

8 

Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây sầu riêng 

theo VietGAP 

Gia Lai: 15, Đaklak: 15, Lâm 

Đồng: 15, Tiền Giang: 15, Vĩnh 

Long: 10 

9 

Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây thanh 

long theo VietGAP 

Bình Thuận: 20, Long An: 20, 

Tiền Giang: 20, Đồng Nai: 10 

10 

Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây chôm 

chôm theo VietGAP 

Đồng Nai: 30, Bến Tre: 20, Vĩnh 

Long: 20 

II Tài liệu TOF  

1 

Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân về canh 

tác cây vải theo tiêu chuẩn VietGAP 

Bắc Giang: 30, Hải Dương: 20, 

Hưng Yên: 20 

2 

Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân về canh 

tác cây nhãn theo tiêu chuẩn VietGAP 

Sơn La: 25, Hưng Yên: 15, 

Đăklak: 15, Vĩnh Long: 15 

3 

Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân về canh 

tác cây cam theo tiêu chuẩn VietGAP 

Hòa Bình: 15, Hưng Yên: 15, Bắc 

Giang: 10, Hà Tĩnh: 15, Vĩnh 

Long: 15 

4 

Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân về canh 

tác cây bưởi theo tiêu chuẩn VietGAP 

Hòa Bình: 15, Hà Tĩnh: 15, Bến 

Tre: 15, Vĩnh Long 15, Đồng Nai: 

10 

5 

Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân về canh 

tác cây sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP 

Gia Lai: 15, Đaklak: 15, Lâm 

Đồng: 15, Tiền Giang: 15, Vĩnh 

Long: 10 

6 

Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân về canh 

tác cây thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP 

Bình Thuận: 20, Long An: 20, 

Tiền Giang: 20, Đồng Nai: 10 
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